
TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

1 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ KIM CẨN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A08 - ANH 12A05 - ANH 10A03 - ANH 12A01 - ANH

2 10A08 - ANH 12A05 - ANH 10A03 - ANH 12A01 - ANH

3 10A08 - ANH 12A05 - ANH 10A03 - ANH 12A01 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

Tiết 1: 7g30 đến 8g15; Tiết 2: 8g30 đến 9g15; Tiết 3: 9g30 đến 10g15



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

2 GIÁO VIÊN PHẠM NGUYỄN MỸ AN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A09 - ANH 10A04 - ANH 10A07 - ANH 12A02 - ANH

2 12A09 - ANH 10A04 - ANH 10A07 - ANH 12A02 - ANH 12A02 - ANH

3 12A09 - ANH 10A07 - ANH 10A04 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

3 GIÁO VIÊN PHAN THỊ THU HẰNG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A12 - ANH 12A12 - ANH 12A12 - ANH 11A02 - ANH

2 11A12 - ANH 12A12 - ANH 12A11 - ANH 11A02 - ANH

3 11A12 - ANH 12A11 - ANH 12A11 - ANH 11A02 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

4 GIÁO VIÊN TRẦN THỊ NGỌC

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A10 - ANH 10A09 - ANH 10A11 - ANH 11A01 - ANH

2 11A10 - ANH 10A09 - ANH 10A11 - ANH 11A01 - ANH

3 10A11 - ANH 11A10 - ANH 10A09 - ANH 11A01 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

5 GIÁO VIÊN LƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 HOP

2 HOP

3 HOP

4 HOP

5 HOP

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

6 GIÁO VIÊN PHAN PHI SƠN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A15 - ANH 11A04 - ANH 12A08 - ANH 12A08 - ANH 12A14 - ANH

2 11A04 - ANH 12A08 - ANH 11A15 - ANH 12A14 - ANH

3 11A04 - ANH 12A14 - ANH 11A15 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

7 GIÁO VIÊN HUỲNH THỊ NHƯ PHÚC

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A13 - ANH 12A04 - ANH 12A10 - ANH 11A13 - ANH 12A13 - ANH

2 11A09 - ANH 12A04 - ANH 12A10 - ANH 11A13 - ANH 12A13 - ANH

3 11A09 - ANH 12A04 - ANH 12A10 - ANH 11A13 - ANH 11A09 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

8 GIÁO VIÊN TRẦN MINH KỲ

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A06 - ANH 11A16 - ANH 10A05 - ANH 10A05 - ANH

2 10A06 - ANH 11A16 - ANH 11A14 - ANH 10A05 - ANH

3 10A06 - ANH 11A16 - ANH 11A14 - ANH 11A14 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

9 GIÁO VIÊN VŨ THỊ HỒNG ĐÀO

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A05 - ANH 11A06 - ANH 10A02 - ANH 10A10 - ANH

2 11A05 - ANH 11A06 - ANH 10A02 - ANH 10A10 - ANH

3 11A05 - ANH 11A06 - ANH 10A02 - ANH 10A10 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

10 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A08 - ANH 11A03 - ANH 12A03 - ANH 12A06 - ANH 12A03 - ANH

2 11A08 - ANH 11A03 - ANH 12A07 - ANH 12A06 - ANH 12A03 - ANH

3 12A07 - ANH 11A03 - ANH 12A07 - ANH 12A06 - ANH 11A08 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

11 GIÁO VIÊN TRẦN THỊ TRANG HÀ

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A07 - ANH 10A01 - ANH 11A11 - ANH

2 11A07 - ANH 10A01 - ANH 11A11 - ANH

3 11A07 - ANH 10A01 - ANH 11A11 - ANH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

12 GIÁO VIÊN TRẦN THỊ THU TRANG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A01 - ĐỊA

2 11A02 - ĐỊA

3 11A01 - ĐỊA

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

13 GIÁO VIÊN PHẠM THỊ KIỀU NGÂN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3 12A02 - ĐỊA

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

14 GIÁO VIÊN TRẦN THỊ TUYẾT

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2 12A03 - ĐỊA

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

15 GIÁO VIÊN BÙI THỊ NHU

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A04 - ĐỊA

2 11A03 - ĐỊA

3 12A04 - ĐỊA

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

16 GIÁO VIÊN NGUYỄN HUỲNH TRẦM

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A02 - GDCD

2 11A01 - GDCD

3 11A03 - GDCD

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

17 GIÁO VIÊN HUỲNH KIM NGỌC

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A04 - GDCD

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

18 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ CHÍNH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2 12A01 - GDCD

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

19 GIÁO VIÊN PHAN THỊ THÚY NHUẦN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A03 - GDCD

2 11A04 - GDCD

3 12A02 - GDCD

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

20 GIÁO VIÊN ĐINH NGỌC BÌNH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A07 - HÓA 10A08 - HÓA 12A11 - HÓA 10A10 - HÓA 10A06 - HÓA

2 10A07 - HÓA 10A08 - HÓA 12A12 - HÓA 10A10 - HÓA 10A06 - HÓA

3 12A11 - HÓA 12A12 - HÓA

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

21 GIÁO VIÊN PHẠM THỊ HỒNG THÚY

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A05 - HÓA 10A09 - HÓA 11A12 - HÓA

2 10A05 - HÓA 10A09 - HÓA 11A12 - HÓA

3 11A13 - HÓA 11A13 - HÓA

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

22 GIÁO VIÊN HÀ THỊ MINH PHƯỢNG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A14 - HÓA 12A13 - HÓA 11A08 - HÓA

2 12A14 - HÓA 11A07 - HÓA 11A08 - HÓA

3 12A13 - HÓA 11A07 - HÓA

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

23 GIÁO VIÊN ĐẶNG THỊ THU HẰNG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A08 - HÓA 11A06 - HÓA 12A10 - HÓA 12A07 - HÓA

2 12A08 - HÓA 11A06 - HÓA 12A10 - HÓA 12A07 - HÓA

3 11A05 - HÓA 11A05 - HÓA

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

24 GIÁO VIÊN BÙI THỊ VỆ GIANG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A11 - HÓA 11A14 - HÓA 12A06 - HÓA

2 12A09 - HÓA 11A14 - HÓA 12A06 - HÓA

3 11A10 - HÓA 12A09 - HÓA 11A11 - HÓA 11A10 - HÓA

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

25 GIÁO VIÊN CAO THỊ YẾN NGA

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A05 - HÓA 12A05 - HÓA

2 11A16 - HÓA 11A15 - HÓA

3 11A16 - HÓA 11A15 - HÓA

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

26 GIÁO VIÊN ĐÀO THỤC ANH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A03 - HÓA 10A11 - HÓA 10A04 - HÓA 11A09 - HÓA

2 10A03 - HÓA 10A11 - HÓA 10A04 - HÓA 11A09 - HÓA

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

27 GIÁO VIÊN TRƯƠNG THỊ THU THỦY

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A01 - HÓA 10A02 - HÓA

2 10A01 - HÓA 10A02 - HÓA

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

28 GIÁO VIÊN NGUYỄN DUY QUANG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

29 GIÁO VIÊN PHẠM HUỲNH MINH THÁI

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

30 GIÁO VIÊN LÊ THỊ MỸ DUYÊN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

31 GIÁO VIÊN NGUYỄN VĂN DUYÊN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

32 GIÁO VIÊN PHẠM THỊ THANH NGA

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

33 GIÁO VIÊN TÔN LONG DẪN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A02 - LÝ 11A07 - LÝ 10A01 - LÝ 11A05 - LÝ

2 10A02 - LÝ 10A01 - LÝ 11A05 - LÝ

3 11A06 - LÝ 11A06 - LÝ 11A07 - LÝ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

34 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ MAI ANH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A09 - LÝ 12A14 - LÝ 10A06 - LÝ 10A03 - LÝ

2 10A09 - LÝ 12A14 - LÝ 10A06 - LÝ 10A03 - LÝ

3 10A04 - LÝ 10A04 - LÝ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

35 GIÁO VIÊN PHAN THỊ THANH TIẾN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A13 - LÝ 12A12 - LÝ 11A10 - LÝ

2 12A13 - LÝ 12A12 - LÝ 11A10 - LÝ

3 12A08 - LÝ 12A08 - LÝ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

36 GIÁO VIÊN NGUYỄN VĂN ĐỨC

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A14 - LÝ 10A10 - LÝ 10A11 - LÝ 11A15 - LÝ

2 11A14 - LÝ 10A10 - LÝ 10A11 - LÝ

3 11A15 - LÝ 11A16 - LÝ 11A16 - LÝ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

37 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A07 - LÝ 11A13 - LÝ

2 12A07 - LÝ 12A09 - LÝ 11A13 - LÝ

3 12A09 - LÝ 11A12 - LÝ 11A12 - LÝ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

38 GIÁO VIÊN PHƯƠNG THANH NHÀN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A07 - LÝ 10A08 - LÝ 12A11 - LÝ

2 10A07 - LÝ 10A08 - LÝ 12A11 - LÝ

3 12A10 - LÝ 12A10 - LÝ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

39 GIÁO VIÊN PHAN VĂN THỊNH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A09 - LÝ 12A06 - LÝ 11A11 - LÝ

2 12A05 - LÝ 12A06 - LÝ 11A11 - LÝ

3 12A05 - LÝ 11A09 - LÝ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

40 GIÁO VIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A08 - LÝ 10A05 - LÝ HOP

2 11A08 - LÝ 10A05 - LÝ HOP

3 HOP

4 HOP

5 HOP

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

41 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ MINH THÙY

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A09 - SINH HOP

2 12A10 - SINH HOP

3 12A12 - SINH HOP

4 HOP

5 HOP

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

42 GIÁO VIÊN ĐẶNG THỊ ĐĂNG PHƯƠNG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A14 - SINH 11A15 - SINH 11A12 - SINH 11A07 - SINH

2 12A11 - SINH 11A15 - SINH 11A12 - SINH 11A07 - SINH

3 12A13 - SINH 11A08 - SINH 11A08 - SINH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

43 GIÁO VIÊN VÕ THỊ BÌNH MINH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2 12A08 - SINH

3 12A07 - SINH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

44 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ THÚY TRANG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A14 - SINH 11A14 - SINH

2 12A05 - SINH

3 12A06 - SINH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

45 GIÁO VIÊN VŨ THỊ NGỌC HÀ

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

46 GIÁO VIÊN ĐINH THỊ NHẬT LIÊN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A10 - SINH 11A16 - SINH

2 11A11 - SINH 11A10 - SINH 11A16 - SINH

3 11A11 - SINH 11A09 - SINH 11A09 - SINH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

47 GIÁO VIÊN ĐỖ THỊ TRÂM ANH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A06 - SINH 11A13 - SINH

2 11A06 - SINH 11A13 - SINH 11A05 - SINH

3 11A05 - SINH

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

48 GIÁO VIÊN LÊ THỊ LỢI

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A01 - SỬ 12A04 - SỬ

2 12A04 - SỬ

3 11A02 - SỬ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

49 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỤY VI VI

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2 12A03 - SỬ

3 12A03 - SỬ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

50 GIÁO VIÊN PHẠM THỊ GẤM

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A04 - SỬ 11A03 - SỬ

2 12A02 - SỬ

3 12A02 - SỬ

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

51 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ HIÊN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A01 - SỬ HOP

2 12A01 - SỬ HOP

3 HOP

4 HOP

5 HOP

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

52 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ TỐ ANH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

53 GIÁO VIÊN LƯƠNG HỒNG PHÚC

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 HOP HOP

2 HOP HOP

3 HOP HOP

4 HOP HOP

5 HOP HOP

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

54 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ THANH VÂN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

55 GIÁO VIÊN VƯƠNG THIỆN NHÂN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

56 GIÁO VIÊN VÕ VĂN TRUNG HIẾU

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

57 GIÁO VIÊN ĐOÀN VĂN QUANG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

58 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ HOA

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

59 GIÁO VIÊN TỪ XUÂN ĐỒNG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

60 GIÁO VIÊN TRẦN THẾ HIỂN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

61 GIÁO VIÊN TRẦN ĐỒNG LỘC

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

62 GIÁO VIÊN LẠI ĐẮC TRUNG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

63 GIÁO VIÊN VƯƠNG QUANG TIẾN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

64 GIÁO VIÊN TRẦN THỊ MỸ LINH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

65 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ MINH TÂM

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A06 - TOAN 11A02 - TOAN 12A07 - TOAN 11A02 - TOAN

2 12A06 - TOAN 12A07 - TOAN 11A02 - TOAN

3 12A06 - TOAN 12A07 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

66 GIÁO VIÊN TRỊNH THỊ HẠNH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A11 - TOAN 12A05 - TOAN 12A11 - TOAN

2 12A11 - TOAN 12A05 - TOAN 11A04 - TOAN

3 11A04 - TOAN 12A05 - TOAN 11A04 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

67 GIÁO VIÊN PHẠM ĐỨC QUANG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A01 - TOAN 11A05 - TOAN 10A08 - TOAN 10A07 - TOAN

2 10A01 - TOAN 11A05 - TOAN 10A08 - TOAN 10A07 - TOAN

3 10A01 - TOAN 11A05 - TOAN 10A08 - TOAN 10A07 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

68 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ THU HÀ

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A03 - TOAN 11A06 - TOAN

2 12A13 - TOAN 12A03 - TOAN 12A13 - TOAN 11A06 - TOAN

3 11A06 - TOAN 12A03 - TOAN 12A13 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

69 GIÁO VIÊN CHỐNG A TÚ

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A02 - TOAN 10A06 - TOAN 12A02 - TOAN 10A09 - TOAN 12A12 - TOAN

2 10A06 - TOAN 12A02 - TOAN 10A09 - TOAN 12A12 - TOAN

3 10A09 - TOAN 12A12 - TOAN 10A06 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

70 GIÁO VIÊN ĐẶNG NGỌC NHIỆM

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A11 - TOAN 10A02 - TOAN 11A07 - TOAN HOP

2 11A11 - TOAN 10A02 - TOAN 11A07 - TOAN HOP

3 11A11 - TOAN 11A07 - TOAN 10A02 - TOAN HOP

4 HOP

5 HOP

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

71 GIÁO VIÊN TRẦN NGUYÊN LINH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A08 - TOAN 12A01 - TOAN 11A12 - TOAN 11A13 - TOAN

2 12A08 - TOAN 12A01 - TOAN 11A12 - TOAN 11A13 - TOAN

3 12A08 - TOAN 12A01 - TOAN 11A12 - TOAN 11A13 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

72 GIÁO VIÊN HỒ NHẬT TÂM

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A16 - TOAN 11A14 - TOAN 10A04 - TOAN 10A03 - TOAN 11A16 - TOAN

2 10A04 - TOAN 11A14 - TOAN 10A04 - TOAN 10A03 - TOAN 11A16 - TOAN

3 11A14 - TOAN 10A03 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

73 GIÁO VIÊN MAI THỊ DỊU

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A10 - TOAN 11A15 - TOAN 11A03 - TOAN

2 10A10 - TOAN 11A15 - TOAN 11A03 - TOAN

3 10A10 - TOAN 11A15 - TOAN 11A03 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

74 GIÁO VIÊN TRẦN THỊ TUYẾT MINH

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A04 - TOAN 11A08 - TOAN 12A14 - TOAN HOP

2 12A04 - TOAN 11A08 - TOAN 12A14 - TOAN HOP

3 11A08 - TOAN 12A04 - TOAN 12A14 - TOAN HOP

4 HOP

5 HOP

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

75 GIÁO VIÊN TRẦN THỊ HOÀN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A10 - TOAN 12A09 - TOAN 12A09 - TOAN

2 12A10 - TOAN 10A05 - TOAN 12A09 - TOAN

3 12A10 - TOAN 10A05 - TOAN 10A05 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

76 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ KHÁNH TRIỂU

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A01 - TOAN 11A09 - TOAN 11A09 - TOAN 10A11 - TOAN

2 11A01 - TOAN 11A09 - TOAN 11A10 - TOAN 10A11 - TOAN

3 11A01 - TOAN 11A10 - TOAN 11A10 - TOAN 10A11 - TOAN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

77 GIÁO VIÊN LÊ THỊ HUYỀN DIỆU

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A13 - VĂN 12A02 - VĂN 12A02 - VĂN

2 11A13 - VĂN 12A02 - VĂN 11A14 - VĂN

3 11A13 - VĂN 11A14 - VĂN 11A14 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

78 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ TUYẾT

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A04 - VĂN 10A03 - VĂN 12A05 - VĂN 10A04 - VĂN

2 10A03 - VĂN 12A05 - VĂN 10A04 - VĂN

3 10A03 - VĂN 12A05 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

79 GIÁO VIÊN TRÀ THỊ THU HÀ

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A07 - VĂN 12A13 - VĂN 11A01 - VĂN

2 11A07 - VĂN 12A13 - VĂN 11A01 - VĂN

3 11A07 - VĂN 12A13 - VĂN 11A01 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

80 GIÁO VIÊN PHẠM THỊ HIỀN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A02 - VĂN 12A06 - VĂN 12A03 - VĂN 10A08 - VĂN

2 10A02 - VĂN 12A06 - VĂN 12A03 - VĂN 10A08 - VĂN

3 10A02 - VĂN 12A06 - VĂN 12A03 - VĂN 10A08 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

81 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ HIỀN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A12 - VĂN 11A05 - VĂN 11A05 - VĂN 12A04 - VĂN

2 12A14 - VĂN 11A12 - VĂN 12A04 - VĂN 11A05 - VĂN 12A04 - VĂN

3 12A14 - VĂN 12A14 - VĂN 11A12 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

82 GIÁO VIÊN VŨ THỊ HUỆ

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A11 - VĂN 12A07 - VĂN 12A07 - VĂN 10A09 - VĂN

2 10A11 - VĂN 12A07 - VĂN 10A09 - VĂN

3 10A11 - VĂN 10A09 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

83 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ CAM

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A12 - VĂN 12A01 - VĂN 10A06 - VĂN 10A01 - VĂN

2 12A12 - VĂN 12A01 - VĂN 10A06 - VĂN 10A01 - VĂN

3 12A12 - VĂN 12A01 - VĂN 10A06 - VĂN 10A01 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

84 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 12A11 - VĂN 12A10 - VĂN 11A15 - VĂN 12A10 - VĂN

2 11A15 - VĂN 11A02 - VĂN 12A11 - VĂN 12A10 - VĂN

3 11A15 - VĂN 11A02 - VĂN 12A11 - VĂN 11A02 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

85 GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ THỦY

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A11 - VĂN 12A09 - VĂN 11A06 - VĂN HOP

2 11A11 - VĂN 12A09 - VĂN 11A06 - VĂN HOP

3 11A11 - VĂN 12A09 - VĂN 11A06 - VĂN HOP

4 HOP

5 HOP

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

86 GIÁO VIÊN ĐOÀN THỊ VÂN

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A09 - VĂN 11A10 - VĂN 11A10 - VĂN 12A08 - VĂN

2 11A09 - VĂN 11A10 - VĂN 11A09 - VĂN 12A08 - VĂN

3 12A08 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

87 GIÁO VIÊN NGUYỄN NGỌC TRAI

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 10A05 - VĂN 11A08 - VĂN 10A10 - VĂN 11A04 - VĂN

2 10A05 - VĂN 11A08 - VĂN 10A10 - VĂN 11A04 - VĂN

3 10A05 - VĂN 11A08 - VĂN 10A10 - VĂN 11A04 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

88 GIÁO VIÊN NGUYỄN THU THƯƠNG

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 11A03 - VĂN 11A16 - VĂN 10A07 - VĂN

2 11A03 - VĂN 11A16 - VĂN 10A07 - VĂN

3 10A07 - VĂN 11A16 - VĂN 11A03 - VĂN

4

5

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1

2

3

4

5



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

89 GIÁO VIÊN 0

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

90 GIÁO VIÊN 0

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng từ ngày 08-04-2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2

91 GIÁO VIÊN 0

SÁNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

CHIỀU

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A


